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HUY N HÀM THUẬN BẮC               -       -           

               Ậ  

   n  n s :  26/2023/DS-ST 

      : 05/6/2026    

  V/v: “Tr n     p   p   n  tín dụng” 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚC C             I CH           T NAM  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUY N HÀM THUẬN BẮC 

             Ậ  

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ôn  H  Văn Hơn 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Bùi Nhiên     

2. Ông Trần Văn Em  

- Thư ký phiên toà: Ông Đỗ Văn Đạc,         o   n n  n   n huyện 

Hàm Thuận Bắc, t n    n    uận  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc  t nh   nh 

Thuận tham gia phiên toà:   Huỳnh Thị Ngọc Hiệp -    m s t v  n  

 Ngày 05 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận 

Bắc, Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc xét xử sơ t ẩm công khai vụ án thụ 

lý s : 257/2022/TLST- DS ngày 05 tháng 10 năm 2022; t  o  u  t  ịn      vụ 

 n r    t  ử s : 08a/2023/ ĐXXS-DS n    05 t  n  4 năm 2023 và Quy t  ịnh 

hoãn phiên tòa s  15/2023/ ĐS - DS ngày 05/5/2023            ơn  s : 

         */  guyê  đơ : Ngân hàng A   

          Địa ch : Tầng 1 và tần  2,  ò  n   A,p  ờng b, quận 01, thành ph  H  Chí 

Minh       

             ờ   ại diện theo pháp luật : Ông Hàn Ngọc V – Chức vụ: Tổng giám 

  c 

             ờ   ại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Thu H – G  m   c trung tâm 

qu n lý n  ngân hàng bán lẻ.   

             ờ   ại diện theo ủy quyền tham gia t  tụng: Ông V ơn  H i L – Cán 

bộ Ngân hàng A 

          */ Bị đơ : Bà Nguyễn Thị Kim T - S n  năm 1995 

          Địa ch : Khu ph  P, thị tr n P, huyện Hàm Thuận Bắc, t nh Bình Thuận 

         Tại phiên tòa có mặt  ại diện củ  n u  n  ơn, vắng mặt bị  ơn       

  

                                       : 
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   e  đơ  k ởi kiện ngày 03/9/2021 và trong quá trình giải quyết vụ 

     gƣ   đ     ệ    e   y  uy        guyê  đơ          y: 

         Ngày 08/11/2019, Ngân hàng A- Chi nhánh Gò V p- Phòng giao dịch Quận 

6 ký với bà Nguyễn Thị Kim T h p   ng tín dụng s  1483558.19 với nội dung: 

Cho bà Nguyễn Thị Kim T vay s  tiền 479 000 000   ng; mụ   í   v   v n    

thanh toán tiền mua 01 xe ô tô nhãn hiệu HONDA, loại CITY, bi n s  86A-

12489, theo h p   ng mua bán xe s  295.1019.HBTN-HĐM  n    30/10/2019 

và mụ   í   t  u  ùn ; t ời hạn vay 60 tháng, từ n    09/11/2019   n ngày 

08/11/2024. Lãi su t tại thờ     m gi   n  n: 9,9%/năm. Lãi su t này là lãi su t  u 

 ã (so với lãi su t t ôn  t  ờng là lãi su t  ơ sở trong kỳ+ b  n  ộ 3 5%/năm) v  

ch     c áp dụn  tron  12 t  n   ầu tiên k  từ ngày gi i ngân kho n vay. H t 

thời hạn  u  ã  nó  tr n, lã  su t sẽ        ều ch nh lại 3 tháng một lần bằng lãi 

su t  ơ sở t  o qu   ịnh của ngân hàng tại thờ     m   ều ch nh cộn  b  n  ộ 

4 1%/năm  H n  t  n   o n tr  g   l  7 984 000   ng, cùng với ngày thanh toán 

lãi, kỳ tr  g c cu    ùn  l  7 944 000   ng. Hoàn tr  lãi hàng tháng vào ngày 10, 

kỳ tr  lã   ầu tiên vào ngày 10/12/2019. Tr  p í t  o qu   ịnh của ngân hàng 

từng thời kỳ     n   n   ã    i ngân cho bà T t  o  ơn  ề nghị gi i ngân kiêm 

kh   ớc nhận n  s  3217431.19 ngày 14/11/2019 với s  tiền 479 000 000   ng, 

t  o  ún    u  ầu của khách hàng và phù h p với h p   ng tín dụng. 

         Ngày 14/4/2020 khách hàng Nguyễn Thị Kim T  ó  ơn  ề nghị phát hành 

thẻ tín dụng qu c t  kiêm h p   ng mở và sử dụng tài kho n     o  ó    n   n  

 ã p  t   n  t ẻ tín dụng cho khách hàng Nguyễn Thị Kim T với hạn mức tín 

dụn  25 000 000   ng, loại thẻ:VIB Financial Free, mụ   í   v   t  u  ùn , lã  

su t v   t  o qu   ịnh của ngân hàng theo từng thời kỳ    o  ộng từ 30%   n 

34%/ năm, p í t  o qu   ịnh của ngân hàng. 

       Các kho n v   tr n        m b o bằng tài s n th  ch p theo h p   ng th  

ch p p  ơn  t ện vận t i s  36970202.19 ngày 08/11/2019, th  ch p xe ô tô bi n 

s  86A-12489. 

      Quá trình th c hiện h p   ng vay, bà T  ã v  p ạm n  ĩ  vụ tr  n  g c và lãi, 

kho n vay bị quá hạn từ ngày 10/7/2021. Mặ   ù n  n   n  luôn  ôn   c khách 

hàng thanh toán dứt    m n  n  n          n  vẫn không th c hiện   ín    n 

ngày 05/6/2023 bà T còn n  ngân hàng các kho n cụ th :   

      - N  của h p   ng tín dụng s  1483558 19 n    08/11/2019 tín    n ngày 

05/6/2023  là  449.537.630   ng (bao g m: tiền g  : 327 304 000   ng; lãi trong 

hạn: 3 509 709    ng; lãi quá hạn: 118 723 921   ng). 

      - N  theo Gi    ề phát hành thẻ tín dụng qu c t  kiêm h p   ng mở và sử 

dụng tài kho n n    13/4/2020 tín    n ngày 05/6/2023 là 117.126.230   ng 

(bao g m tiền g   25 000 000   ng; tiền lãi 15.374.943, n  phí 76.751.287 

  ng).  
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  Nay Ngân hàng A   u  ầu bà Nguyễn Thị Kim T  p    tr    o    n hàng 

s  t ền n  của h p   ng tín dụng s  1483558 19 n    08/11/2019 tín    n ngày 

05/6/2023  l  449 537 630   ng (bao g m: tiền g  : 327 304 000   ng; lãi trong 

hạn: 3 509 709    ng; lãi quá hạn: 118 723 921   ng) cùng t ền lã  p  t s n  trên 

s  n  g c k  từ ngày ti p theo   o   n     t  n  to n   t n      t  o lã  su t  ã 

t    t uận tron    p   n  tín dụng s  1483558.19 ngày 08/11/2019 và kho n n  

theo Gi    ề phát hành thẻ tín dụng qu c t  kiêm h p   ng mở và sử dụng tài 

kho n n    13/4/2020 tín    n n    05/6/2023 l  117 126 230   ng (bao g m 

tiền g   25 000 000   ng; tiền lãi 15.374.943, n  p í 76 751 287   n   Đôí với 

kho n n  theo Gi    ề phát hành thẻ tín dụng qu c t  kiêm h p   ng mở và sử 

dụng tài kho n ngày 13/4/2020  không yêu cầu tính lãi và phí phát sinh k  từ ngày 

ti p theo. 

 Đ i với tài s n th  ch p theo h p   ng th  ch p p  ơn  t ện vận t i s  

36970202.19 ngày 08/11/2019, th  ch p xe ô tô bi n s  86A-12489 thì ngân hàng 

không yêu cầu xử lý tài s n th  ch p. 

Trong thời hạn chuẩn bị xét xử vụ  n,  ò   n  ã t ôn  b o về phiên hòa 

gi i và niêm y t h p lệ cho bị  ơn nhiều lần n  n   ều vắng mặt     o Đ ều 207 

Bộ luật T  tụng dân s  thì vụ án thuộ  tr ờng h p không ti n hành hòa gi      c. 

* Đại diện Viện ki m sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc phát bi u ý ki n:  

         - Về t  tụn :  ừ     t ụ l    n tr ớ      mở p   n tò    ẩm p  n, t       

   p   n   ún  tr n  t  t ủ tụ  t  o qu   ịn   ủ  p  p luật v   ử     sơ   o 

V ện    m s t  ún  qu   ịn    ạ  p   n tò  Hộ    n    t  ử t  n   n      tr n  t  

t ủ tụ   ún  t  o qu   ịn   ủ  p  p luật  

  Đ   vớ  n  ờ  t  m     t  tụn : n u  n  ơn    p   n   ún      qu   ịn  

 ủ  p  p luật.  ị  ơn      t      ện  ún      qu ền v  n  ĩ  vụ t  o qu   ịn  

 ủ  p  p luật v  vắn  mặt tạ  p   n tòa. 

  - Về nội dung vụ án: Đề nghị Hộ    ng xét xử ch p nhận yêu cầu khởi kiện 

củ  n u  n  ơn:  uộ  bà Nguyễn Thị Kim T p    tr    o    n   ng T s  tiền n  

của h p   ng tín dụng s  1483558.19 ngày 08/11/2019 tính   n ngày 05/6/2023 

l  449 537 630   ng (bao g m: tiền g  : 327 304 000   ng; lãi trong hạn: 

3 509 709    ng; lãi quá hạn: 118 723 921   ng) cùng t ền lã  p  t s n  trên s  n  

g c k  từ ngày 06/6/2023   o   n     t  n  to n   t n      t  o lã  su t  ã t    

t uận tron    p   n  tín dụng s  1483558.19 ngày 08/11/2019 và kho n n  theo 

Gi    ề nghị phát hành thẻ tín dụng qu c t  kiêm h p   ng mở và sử dụng tài 

kho n n    13/4/2020 tín    n n    05/6/2023 l  117 126 230   ng (bao g m 

tiền g c 25.000 000   ng; tiền lãi 15.374.943, n  p í 76 751 287   ng). 

 

  Ậ                 :  

S u     n    n  ứu     t   l ệu,   ứn   ứ  ó tron     sơ vụ  n        m 

  t tạ  p   n to  v   ăn  ứ vào k t qu  tranh tụng tạ  p   n to ,  ò   n n ận  ịn : 
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 [1] V  quan hệ pháp lu t tranh chấp và thẩm quy n: Ngân hàng A   ở  

  ện bà Nguyễn Thị Kim T yêu cầu tr  tiền vay của h p   ng tín dụng, n n     l  

quan hệ “ r n     p h p   ng tín dụn ” b   Thoa  ó  ịa ch  tại Khu ph  P, thị 

tr n P, huyện Hàm Thuận Bắc, t nh Bình Thuận. T  o qu   ịnh tại Kho n 3 Điều 

26, Đ  m a Kho n 1 Đ ều 35, Đ  m a Kho n 1 Đ ều 39 Bộ luật T  tụng dân s  thì 

vụ án thuộc thẩm quyền gi i quy t của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, 

t nh Bình Thuận. 

[2]      ệ            g     bị đơ : 

          Về s  vắng mặt của bị  ơn b  Nguyễn Thị Kim T tạ  p   n tò  sơ t ẩm 

hôm nay không thuộc tr ờng h p ph i hoãn phiên tòa. Bởi lẽ, Tòa án  ã n  m   t 

h p lệ     văn b n t  tụng: “  ôn  b o t ụ lý vụ án; thông báo về phiên họp 

ki m tra việc giao nộp, ti p cận, công khai chứng cứ và hoà gi i; Thông báo k t 

qu  phiên họp; Quy t  ịn      vụ án ra xét xử; Quy t  ịn   oãn p   n tò ” t  o 

quy  ịnh của Bộ luật t  tụng dân s  n  n  vẫn c  tình vắng mặt, chứng t  Thoa 

t  từ b  quyền và không th c hiện n  ĩ  vụ củ  m n  t  o qu   ịnh của pháp 

luật  Căn  ứ Đ  m b kho n 2 Đ ều 227 và Kho n 3 Đ ều 228 Bộ luật T  tụng dân 

s , Hộ    ng xét xử ti n hành xét xử vắng mặt   i với bà T. 

        yêu   u   ả      g   và lãi: 

   [3.1] Tại phiên tòa, diện n u  n  ơn   u  ầu bị  ơn thanh toán s  n  của 

h p   ng tín dụng s  1483558.19 ngày 08/11/2019 tín    n ngày 05/6/2023 là 

449 537 630   ng (bao g m: tiền g  : 327 304 000   ng; lãi trong hạn: 

3 509 709    ng; lãi quá hạn: 118 723 921   ng) cùng t ền lã  p  t s n  trên s  n  

g c k  từ ngày ti p theo   o   n     t  n  to n   t n      t  o lã  su t  ã t    

t uận tron    p   n  tín dụng s  1483558.19 ngày 08/11/2019 và kho n n  theo 

Gi    ề nghị phát hành thẻ tín dụng qu c t  kiêm h p   ng mở và sử dụng tài 

kho n n    13/4/2020 tín    n n    05/6/2023 l  117 126 230   ng (bao g m 

tiền g   25 000 000   ng; tiền lãi 15.374.943, n  p í 76 751 287   ng). 

   Xét yêu cầu khởi kiện củ  n u  n  ơn, Hộ    ng xét xử nhận th y: H p 

  ng tín dụng s  1483558.19  ngày 08/11/2019    c ký k t gi a Ngân hàng T 

với bà T là h p lệ. H p   ng này có hình thức và nội dung th a thuận không trái 

vớ  qu   ịnh của pháp luật  Căn  ứ vào nội dung h p   ng tín dụn   ã    c các 

bên th a thuận ký k t về thời hạn cho vay và thời hạn thanh toán n , thời hạn 

chuy n n  quá hạn. Xét th y, bà T không th c hiện n  ĩ  vụ  ún    m   t theo 

h p   ng  ã        o   p   n  tr n tín    n ngày 05/6/2023 bà T còn n  ngân 

hàng s  tiền 449 537 630   ng (bao g m: tiền g  : 327 304 000   ng; lãi trong 

hạn: 3 509 709    ng; lãi quá hạn: 118 723 921   ng) cùng t ền lã  p  t s n  trên 

s  n  g c k  từ ngày ti p theo   o   n     t  n  to n   t n      t  o lã  su t  ã 

t    t uận tron    p   n  tín dụng s  1483558.19 ngày 08/11/2019. Căn  ứ vào 

Đ ều 91; Đ ều 95 Luật các tổ chức tín dụn ; Đ ều 280; Đ ều 351 v  Đ ều 466 Bộ 

luật dân s  năm 2015, yêu cầu của Ngân hàng T   i với kho n n  trên l   ó  ăn 

cứ nên ch p nhận.   
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 Đ i với s  tiền n  theo Gi    ề nghị phát hành thẻ tín dụng qu c t  kiêm 

h p   ng mở và sử dụng tài kho n n    14/4/2020 tín    n ngày 05/6/2023 là 

117 126 230   ng (bao g m tiền g   25 000 000   ng; tiền lãi 15.374.943, n  phí 

76 751 287   ng). Xét  Gi    ề nghị phát hành thẻ tín dụng qu c t  kiêm h p 

  ng mở và sử dụng tài kho n  ngày 14/4/2020 các bên ký k t là h p lệ, gi y này 

n    một loại h p   ng có hình thức và nội dung th a thuận và lãi và phí không 

trái vớ  qu   ịnh của pháp luật  Căn  ứ vào nộ   ã    c các bên th a thuận ký k t 

thì bà T không th c hiện n  ĩ  vụ  ún    m   t. Theo Gi    ề phát hành thẻ tín 

dụng qu c t  kiêm h p   ng mở và sử dụng tài kho n n    14/4/2020 tín    n 

ngày 05/6/2023 l  117 126 230   ng (bao g m tiền g   25 000 000   ng; tiền lãi 

15.374.943, n  p í 76 751 287   ng) Ngân hàng T yêu cầu bà T tr  kho n n  trên 

l   ó  ăn  ứ ch p nhận. Đ i với kho n n  này ngân hàng không yêu cầu tính lãi 

và phí phát sinh k  từ ngày ti p theo nên Hộ    ng xét xử không xét. 

  [3.2] Đ i với tài s n th  ch p theo h p   ng th  ch p p  ơn  t ện vận t i 

s  36970202.19 ngày 08/11/2019, th  ch p xe ô tô bi n s  86A-12489, ngân hàng 

không yêu cầu xử lý tài s n th  ch p nên Hộ    ng xét xử không xét. 

           [4] Về  n p í:   u  n  ơn Ngân hàng T không ph i chịu án phí DSST. Bà 

Nguyễn Thị Kim T ph i chịu án phí DSST. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ    NH: 

      Căn  ứ v o   o n 03 Đ ều 26,    m a   o n 1 Đ ều 35,    m     o n 1 Đ ều 

39, Đ ều 147,    m b kho n 2 Đ ều 227, kho n 3 Đ ều 228, Đ ều 271, Đ ều 273 

 ủ   ộ luật t  tụn    n s ; Đ ều 280, Đ ều 351 và Đ ều 466 Bộ luật Dân s  năm 

2015; Đ ều 91 v  Đ ều 95 Luật các tổ chức tín dụng; Đ ều 26 Luật Thi hành án 

dân s ; Kho n 2 Đ ều 26 Nghị quy t s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủ  b n    ờng vụ Qu c hội. 

        Tuyên x : Ch p nhận yêu cầu khởi kiện củ  n u  n  ơn Ngân hàng T.  

  uộ  bà Nguyễn Thị Kim T p    tr    o    n   n    s  tiền n  của h p 

  ng tín dụng s  1483558 19 n    08/11/2019 tín    n ngày 05/6/2023 là 

449 537 630   ng (bao g m: tiền g  : 327 304 000   ng; lãi trong hạn: 

3 509 709    ng; lãi quá hạn: 118 723 921   ng) cùng t ền lã  p  t s n  trên s  n  

g c k  từ ngày 06/6/2023   o   n     t  n  to n   t n      t  o lã  su t  ã t    

t uận tron    p   n  tín dụng s  1483558.19 ngày 08/11/2019 và kho n n  theo 

Gi    ề nghị phát hành thẻ tín dụng qu c t  kiêm h p   ng mở và sử dụng tài 

kho n n    13/4/2020 tín    n n    05/6/2023 l  117 126 230   ng (bao g m 

tiền g   25 000 000   ng; tiền lãi 15.374.943, n  p í 76 751 287   ng). 

 -Về án phí:        

        + Ngân hàng A   ôn  p      ịu  n p í dân s  sơ t ẩm  Ho n tr    o Ngân 

hàng A s  t ền 9.323.000   n   ã nộp t  o b  n l   t u t ền tạm ứn   n p í s  

0006013 n    02/3/2022  ủ  C    ụ  t     n   n   n s  huyện Hàm Thuận Bắc 
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         Bà Nguyễn Thị Kim T p      ịu  26.666.000   n   n p í dân s  sơ t ẩm. 

 Đ ơn  s  có mặt có quyền kháng cáo b n án tron  t ờ   ạn 15 ngày k  từ 

ngày tuyên án (05/6/2023),   ơn  s  vắn  mặt có quyền kháng cáo b n án trong 

thời hạn 15 ngày tín  từ n    n ận      b n  n  oặ  niêm y t b n án. 

 r ờn    p b n  n      t     n  t  o qu   ịn  tạ  Đ ều 2  uật t     n   n 

  n s  t   n  ờ       t     n   n   n s , n  ờ  p    t     n   n   n s   ó qu ền 

th   t uận t     n   n, qu ền   u  ầu t     n   n, t  n u ện t     n   n  oặ  bị 

   n      t     n   n t  o qu   ịn  tạ      Đ ều 6, 7 v  9  uật t     n   n   n 

s ; t ờ    ệu t     n   n      t      ện t  o qu   ịn  tạ  Đ ều 30  uật t     n  

 n   n s   

 ơ                               .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  
- Các đương sự                     Ẩ  P    –      OẠ P  Ê      

- Viện kiểm sát nhân dân Hàm Thuận Bắc 

- Toà án tỉnh Bình Thuận  

- Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc 

- Lưu                                                                           

                                                                                                

                                                                                                      ă   ơ  
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-+-- 

          Ẩ           THẨM PHÁN - CH  TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

                                                                    HÀ TH  ÁI QUYÊN 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Do tài s n th  ch p xe t i có mui nhãn hiệu HUYNDAI theo gi y chứng nhận 

 ăn        ô tô s  000109, bi n s  86C-004 84   ôn   ó  ăn        o  ị     m 

b o nên khi tài s n th  ch p thì tài s n th  ch p là quyền sử dụn    t và tài s n 

gắn liền vớ    t l   ăn n     p 4 diện tích 170m
2
 tại thử    t lô s  01, tờ b n    

00, diện tích 200m
2
 tọa lạc tại thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm 

Thuận Bắc, t nh Bình Thuận theo gi y chứng nhận quyền sử dụn    t s  BS 

774466 do UBND huyện Hàm Thuận Bắc c p ngày 30/6/2014 sẽ       u t  n 

thanh toán cho toàn bộ toàn bộ kho n lãi trong hạn, phạt quá hạn, các kho n phí 

và chi phí phát sinh khác liên quan n u có tại h p  ộng tín dụng s  

2017PU 2112/HĐ D n    21/12/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ơ                            .      Ồ    É   Ử SƠ   Ẩ  
- Các đương sự              Ẩ  P    –      OẠ P  Ê      

- Viện kiểm sát nhân dân Phan Thiết 

- Toà án tỉnh Bình Thuận  

- Thi hành án dân sự Phan Thiết 

- Lưu                                                                              

                                                                          

             HÀ TH  ÁI QUYÊN 
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  ơ                           .      Ồ    É   Ử SƠ 

  Ẩ  
- Các đương sự              Ẩ  P    –      OẠ P  Ê      

- Viện kiểm sát nhân dân Phan Thiết 

- Toà án tỉnh Bình Thuận  

- Thi hành án dân sự Phan Thiết 

- Lưu                                                                              

                                                                                 HÀ TH  ÁI QUYÊN 
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          ẩ           Thẩm phán - Ch  tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

  

 


